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SƠN TERRACO 

Tên sản phẩm Đóng gói Đơn giá  
(đ/th,lon)

Putty trám trét loại trộn sẵn  
Gốc nhựa Acrylic

- Nội thất Thùng 25 kg 329.800
Lon 5 kg 108.500

- Ngoại thất Thùng 25 kg 479.300
Lon 5 kg 132.800

Gốc xi măng (Trắng)
- Ngoại thất Terramix Bao 40 kg 271.600
- Nội thất Maximix -  Int Bao 40 kg 190.300
- Ngoại thất Maximix - Ext Bao 40 kg 240.400
Sơn nước nội thất

- Terramatt Thùng 25 kg 491.700
Lon 5 kg 138.200

- Terralast Thùng 18 lít 851.800
Lon 5 lít 239.300

- Terratop Thùng 18 lít 1.725.400
Lon 5 lít 554.800

Sơn nước ngoại thất

- Maxilux Thùng 18 lít  1.079.200
Lon 5 lít 336.200

- Terrashield (Sơn nước 
mờ

Thùng 18 lít  1.318.500
Lon 5 lít 396.000

- Vicoat Super (sơn nước 
bán bóng)

Thùng 18 lít  2.639.200
Lon 5 lít 780.000

Các loại sơn trang trí đặc biệt (lớp phủ có hiệu ứng 
trang trí tường, dùng cho nội thất)

- Camay Velvet - Tex Thùng 25 kg  4.889.100
Lon 5 kg  1.049.000

- Vicoat Metalic (có ánh 
ngọc trai)

Thùng 18 lít  3.401.100
Lon 5 lít 951.400
Lon 1 lít 209.000

- Hanyplus (có ánh ngọc 
trai)

Thùng 18 lít  2.331.100
Lon 5 lít 568.100

- Antique Stucco (hiệu 
ứng đá hoa cương)

Thùng 25 kg  1.703.200
Lon 5 kg 408.500

Sơn trang trí Terraco 
Fresco

Lon 5 kg 499.800
Lon 1 kg 108.200

Sơn tạo vân gai trang trí

- Teracoat Smooth Mr Thùng 25 kg  1.047.600
Lon 5 kg 252.400

- Teracoat Superfine Mr Thùng 25 kg  1.318.500
Lon 5 kg 312.200

- Terracoat Standard Mr Thùng 25 kg  1.008.500
Lon 5 kg 252.400

- Terracoat Excel Thùng 25 kg 719.100
Lon 5 kg 179.500

- Terracoat Topcoat Thùng 18 kg  1.271.800
Lon 4 kg 319.800

Sơn giả đá, cẩm thạch
- Terraco marblecoat (trắng) Thùng 25 kg  2.157.300

Tên sản phẩm Đóng gói Đơn giá  
(đ/th,lon)

Lon 5 kg 479.800

- Terraco Terralite Stone Thùng 25 kg 924.700
Lon 5 kg 215.400

Vữa dán ốp gạch 

- Terraco Terrafix (Xám)
Bao 40 kg 238.100
Bao 25 kg 188.900
Bao 5 kg 74.500

- Terraco Tilebond 2000 
(Xám)

Bao 25 kg 130.600
Bao 5 kg 63.100

Bột chà Joint Terraco Terragrout

- Màu còn lại
Bao 20 kg 196.900
Bao 5 kg 82.400
Bao 1 kg 36.100

- Màu trắng
20 kg 196.900
5 kg 82.400
1 kg 36.100

Phụ gia tăng cường độ bám dính và sơn lót
Sơn lót kháng kiềm Terraco

- Penetrating Primer (Trắng) Thùng 20 kg 700.600
Lon 5 kg 218.700

- Penetrating Primer (Trong) Thùng 18 kg 644.000
Lon 4 kg 217.600

- Terraprime super Thùng 18 lít  1.048.700
Lon 5 lít 313.300

Keo Terraco Terra Lon 1 lít 91.600
Sơn phủ chống thấm

- Terraco Flexicoat Thùng 20 kg 1.140.100
Lon 5 kg 337.200

- Terraco Flexicoat Decor 
(HC)

Thùng 18 lít 1.679.700
Lon 5 lít 539.600

Sơn dùng cho sàn tennis và các sân thể thao khác
Sơn phủ tennis
- Fle Coating Textured 
(sần)

Thùng 20 kg 1.394.700
Thùng 05 kg 380.800

- Flexipave Coating 
Smooth (láng)

Thùng 20 kg 1.621.900
Thùng 05 kg 473.000

Sơn kẻ vạch Terraco 
Flexipave Line Paint

Thùng 25 kg 1.710.800
Lon 5 kg 443.300

Nhựa Mastic Tennis  
Flexipave 

Thùng 18 kg 760.500
Lon 5 kg 253.500

Bột Mastic Tennis Bao 20 kg 164.500
Mastic Tennis Terraco 
Flexipave Fller Fine (làm 
phẳng, mịn bề mặt)

Thùng 25 kg 696.800

Sơn lót cho sân tennis Thùng 18 kg 760.500
Sơn dùng cho sàn công nghiệp

Sơn lót Diamond Seal Thùng 18 kg 2.581.600
Lon 4 kg 608.100

Sơn phủ Diamond Coat Thùng 20 kg 3.344.200
Lon 5 kg 911.700

VẬT TƯ NGÀNH NƯỚC
Máy bơm nước APP, Hitachi CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TM VÀ DV TỐNG HỢP HÙNG NHUNG

Địa chỉ: 257 Trường Chinh,  Hà Nội
Điện thoại: 0972952882/0962050033

Mã hàng Đơn giá (đ/cái)
Máy bơm nước APP
MTS 56  6.200.000
MTS 85T  7.320.000
SPA 10  2.260.000

Mã hàng Đơn giá (đ/cái)
SPA 20  4.100.000
SPA 30  4.960.000
Máy bơm chìm nước thải
BPS 100A  1.300.000

Mã hàng Đơn giá (đ/cái)
BPS 80  900.000
TAS 750A  4.100.000
BPS 100  1.100.000
BPS 120  1.100.000
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Mã hàng Đơn giá (đ/cái)
BPS 120A  1.350.000
BPS 200DA  1.700.000
BPS 200D  1.300.000
BPS 300  2.280.000
BPS 400  2.480.000
BPS 400S  3.700.000
BPS 400A  2.730.000
MH 250  3.240.000
MH 400  3.840.000
MH 750  4.300.000
TPS 50  1.200.000
TPS 200  1.690.000
BAV 200  2.150.000
BAV 300  2.370.000
BAV 200A  2.460.000
BAV 300A  2.600.000
BAV 400A  3.300.000
BAV 400  3.000.000
BAV 400S  3.050.000
BAH 750  7.500.000
KHL 20  9.300.000
KHL 20T  8.800.000
KHL 30T  12.300.000
KHL 50T  18.300.000
KSH 05  4.200.000
KSH 10  7.000.000
KS 30T  11.500.000
KS 50GT  17.500.000
KS 30GT  12.500.000
JK 20; JK 20T  8.300.000
JK 30T  10.400.000
JK 50T  17.900.000
JK 75T  23.100.000
TAS 750  3.700.000
SV 150  2.350.000
SV 750T; SV 750  4.700.000
SV 750A  5.200.000
SV 1500A  7.900.000
SV 1500; SV 1500T  6.970.000
Máy bơm chìm nước mặn
BPS 200S  1.700.000
Bơm chạy ắc quy
DC 2312  1.000.000
DC 2324  1.000.000
DC 3012  1.800.000
DC 3024  1.800.000
Máy bơm dầu HP 
100  2.680.000

Máy bơm chìm inox
SB 05  10.000.000
SB 10  14.400.000
SB 10A  14.700.000
SB 20T  22.300.000
SB 30T  26.600.000
SB 75T  54.600.000
SB 50T  39.000.000
Máy bơm bùn lỏng
DSP 20T  11.000.000

Mã hàng Đơn giá (đ/cái)
DSP 30T  16.100.000
DSP 50T  22.000.000
DSP 75T  34.900.000
DSP 100T  41.100.000
DSP 150T  52.000.000
KT 675  51.000.000
KT 475  52.000.000
KT 4110  62.000.000
KT 6110  56.000.000
65ADL 51.5  15.800.000
80ADL 51.5  17.000.000
80ADL 52.2  19.400.000
80ADVS 52.2  16.300.000
80ADVS 53.7  19.500.000
80ADL 53.7  22.600.000
Máy bơm chìm cánh cắt rác
DSK 05  4.900.000
DSK 10  7.500.000
DSK 20; DSK 20T  10.200.000
DSK 30T  13.440.000
DSK 50T  18.570.000
GD 20  12.200.000
GD 30T  13.300.000
Máy bơm tăng áp điện tử
JA 200 nước nóng  2.080.000
HI 200  2.860.000
HI 400  3.400.000
Máy bơm nước tăng áp
PW 125EA  1.350.000
PW 200EA  1.600.000
Máy bơm nước chân không
PW 125E  1.200.000
PW 200E  1.270.000
PW 375E  3.200.000
Máy bơm nước bán chân không
PW 251E  2.350.000
PW 381E  2.500.000
LSJ 05  2.340.000
LSJ 05D  2.500.000
LSJ 10  3.000.000
Máy bơm tăng áp tự động 
Home SJ-05  5.400.000
Home SJ-10  6.100.000
Máy bơm tăng áp biến tần
VFD-33  15.500.000
 VFD-34  16.300.000
 VFD-53  16.200.000
 VFD-54  17.000.000
 VFD-55  20.150.000
Máy bơm nước giếng khoan 
PC 500E  4.450.000
Máy bơm chìm 
APP JKCH 40  5.670.000

JKCH 50  6.100.000
Máy bơm nước đầu inox
SW 60  3.300.000
SW 120  3.600.000
SW 120S  5.000.000

Mã hàng Đơn giá (đ/cái)
SW 250  6.200.000
SW 250S  7.450.000
Máy bơm nước ly tâm
SW 320  7.400.000
SW 220  5.900.000
SW 220T  5.300.000
SW 320T  6.400.000
SWO 320  7.100.000
SWO 220  5.900.000
SWO 220T  5.300.000
SWO 320T  6.200.000
SWO 420T  6.500.000
MT 43  3.290.000
MT 44  3.590.000
MT 46  5.000.000
MT 46T  4.600.000
MT 84  4.900.000
MT 84T  4.650.000
MT 85T  5.190.000
MTS 33  3.200.000
MTS 34  3.900.000
MTS 35T; MTS 53  4.000.000
MTS 35  4.200.000
MTS 54  4.340.000
MTS 55  4.790.000
MTS 55T  4.650.000
MTS 83  6.190.000
MTS 84  7.000.000
MTS 85  8.970.000
MTS 86T  9.800.000
MTS 163  8.300.000
MTS 163T  7.300.000
MTS 164T  8.900.000
CBP 330  7.400.000
CBP 330T  6.600.000
SMP 10  2.800.000
SMP 20  5.650.000
SMP 30  6.400.000
Máy bơm nước trục đứng
MTV 48T  6.540.000
MTV 127T  10.300.000
MTVS 608T  10.700.000
Máy bơm nước Hitachi
W P200 NH  1.900.000
WT P300 GX2 SPV  7.600.000
W P150 NH  1.700.000
WT P400 GX2 SPV  12.500.000
WT P350 GX2 SPV  11.800.000
WT P250 GX2 SPV  7.000.000
WT P200 GX2 SPV  6.350.000
WT P150 GX2 SPV  5.700.000
WT P100 GX2 SPV  5.200.000
WM P300GX2 SPV  7.000.000
WM P200GX2 SPV  5.700.000
WM P150GX2 SPV  4.800.000
Bơm biến tần
WM P750 GX  22.000.000
WM P400 GX  17.500.000
Bơm hút sâu
DT P300 GXPJ SPV  9.900.000
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Mã hàng Đơn giá (đ/cái)
Máy bơm nước Hanil
PDW 132  1.300.000
PH 255 W  2.850.000
PH 260 W  3.050.000
PH 405 W  3.350.000
PH 750 W  5.250.000
PH 1588 W  6.400.000
Bơm tăng áp
PDW 131 B 1.750.000
PA 139 A  1.800.000
HB 205 A  2.150.000
PH 200 AV  2.450.000
HB 305 A  2.750.000
PH 255 AV  3.150.000
PH 260 A  3.350.000
HB 805 A (điện tử)  3.450.000
PH 405 A  3.850.000
Bơm ly tâm
PC 268 W  3.850.000
PC 268 A (tự động)  4.150.000
PC 456 W  4.200.000
PC 766 W  5.200.000
Bơm thả chìm IP  4.500.000
Máy bơm nước Sealand
Jet 61  2.550.000
K 100  2.750.000

Mã hàng Đơn giá (đ/cái)
Jet 101  2.850.000
Jap 100  2.950.000
Jetxi 62  3.300.000
Jetxi 100  3.850.000
K 151  5.300.000
JB 150  5.800.000
JB 200  6.100.000
KC 150M  6.150.000
KP 150M  6.250.000
BK 150M  6.700.000
KP 200T  6.750.000
KL 150M  6.970.000
KP 300T  7.050.000
KC 300T  7.150.000
BK 200T  7.200.000
K 200M; KD 200M  7.250.000
KL 200M; KL 200T  7.650.000
BK 300T; KD 300T  7.850.000
KL 300T  8.150.000
CN 32-125A  8.500.000
CN 32-160B  9.090.000
CN 32-160A  10.900.000
CN 40-160B  12.580.000
BK 400T  13.600.000
CN 40-160A  14.400.000
BK 550T  14.550.000

Mã hàng Đơn giá (đ/cái)
CN 40-200B  17.680.000
BK 750T  17.750.000
CN 40-200A  19.200.000
CN 40-250B  27.900.000
CN 40-250A  37.400.000
BK 400T  13.600.000
CN 40-160A  14.400.000
BK 550T  14.550.000
CN 40-200B  17.680.000
BK 750T  17.750.000
CN 40-200A  19.200.000
CN 40-250B  27.900.000
CN 40-250A  37.400.000
Máy bơm nước Panasonic
GP 129 JXK 950.000
GP 200 JXK 1.150.000
A 130 JAK 1.350.000
A 200 JAK 1.500.000
A 130 JACK 1.700.000
GP 250 JXK 1.850.000
A 130 JXT 2.350.000
GP 350 JA 2.700.000
GP 10 HCN 3.300.000
GP 15 HCN 4.500.000
GP 20 HCN 5.200.000

Máy bơm nước Lepono CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HẢI MINH
Địa chỉ: Số 33/4 Bùi Đình Túy, Phường 26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 028.35102786/0902787139

Mã hàng Đơn giá (đ/c)
Máy bơm nước Lepono
Máy bơm đa tầng cánh
- 5XCM 100S 2.560.000
- 4XCM 100S 2.950.000
Máy bơm nước chân không
- APSm 37 1.350.000
- APSm 75 1.950.000
- AQm75 1.950.000
- APm 37 1.450.000
- APm75 1.950.000
Động cơ Diezel
Động cơ diesel Vikyno
- RV165-2N 19.190.000
- RV105 15.450.000
- RV95 15.700.000
- RV80 14.350.000
- RV70 13.600.000
- RV50 13.000.000
- EV2600NA 26.140.000
- RV125-2 17.900.000
- RV125-1 15.450.000
Động cơ Diesel Trần Hưng Đạo
- D240HI-New (Thùng 
nước) 11.500.000

- D280HI (thùng nước) 14.200.000
- D300HIS (thùng 
nước đề) 17.500.000

Mã hàng Đơn giá (đ/c)
- D60-HI (Thùng nước) 5.500.000
- D220-HI (Thùng nước) 10.500.000
- D280HIS (Thùng 
nước đề) 15.700.000

- D80HI-New (Thùng 
nước) 5.950.000

- D165HI - New 
(Thùng nước) 9.500.000

- D240HIS (thùng 
nước đề) 13.900.000

- D300HI (thùng nước) 16.500.000
- TV280RLS 20.050.000
Động cơ Diesel Dong Phong
- D24 (gió) 11.300.000
- D24 (nước) 10.200.000
- D15 (gió) 10.000.000
- D15 (nước) 8.700.000
- D8 (gió) 6.600.000
- Dầu D8 (làm mát 
bằng nước) 5.600.000

- D6 (Gió) 6.500.000
- D6 (làm mát bằng 
nước) 5.500.000

Đầu nổ diesel Koop
- KD178F (5HP giật) 6.250.000
- KD186FA (8HP giật) 6.790.000
- KD188FA (9HP giật 
nổ) 6.950.000

Mã hàng Đơn giá (đ/c)
- KD188FAE (9HP đề) 8.450.000
- KD192F (10,3HP giật) 7.700.000
- KD2V80 (16,3HP đề) 25.950.000
- KD186FAE (8HP đề) 8.050.000
- KD192FE (10,3HP đề) 9.250.000
- KD292F (19hp đề) 25.550.000
Động cơ Diesel Jiang Yang
- S1130 (30HP) 18.500.000
- S1125 (28HP) 14.500.000
- S1115 14.900.000
- S1100 9.950.000
- S1110 10.960.000
- S1100 (16 HP) 8.300.000
Động cơ Diesel Samdi
- S1130 (30HP) 13.100.000
- R185 (9HP) 8.000.000
- R175 (6HP) 5.500.000
- S1125 (28HP) 12.700.000
- S1115 (24HP) 10.300.000
- S1110 (20HP) 9.800.000
- R180 (8HP) 5.600.000
Động cơ diesel Kubota
- ZT 155 33.900.000
- ZT155 ES (đề) 40.150.000
- ZT 125 32.500.000
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